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Đề bài

Câu1 (2.0 điểm)

Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra những hậu quả như thế nào đối với nhân loại? Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Câu 2 (2.0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hiệp ước năm 1862. Việc nhà Nguyễn ký Hiệp ước trên chứng tỏ điều gì? Thực tế đó đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam trong quá trình bảo vệ Tổ quốc?
Câu 3 (2.0 điểm)

Vì sao phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đã thu hút được nhiều tầng lớp xã hội khác nhau tham gia? Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào.

Câu 4(2.0điểm) 

a. Nêu kết cục của các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX? Vì sao lại có kết cục như vậy? Từ đó rút ra bài học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

 b. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần vương? 
Câu 5 (2.0 điểm)
Xã hội Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất(1897-1914) của thực dân Pháp có những giai cấp nào? Hãy làm rõ đặc điểm nghề nghiệp và thái độ của từng giai cấp đối với cách mạng giải phóng dân tộc?
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	Câu
	

Nội dung 
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	*Hâu quả(1.0điểm)

	
	- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức- Italia- Nhật Bản. 
	0.25

	
	- Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người:
	0.25

	
	60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại
	0.25

	
	- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.
	0.25

	
	*Bài học(1.0điểm)

	
	- Phải biết nhân nhượng, tôn trọng lợi ích của các quốc gia, không xúi giục gây chiến với bất kỳ nước nào,… 

- Phải tỉnh táo, bình tĩnh, sáng suốt, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc để không mắc mưu kẻ thù… 

- Bài học về đoàn kết các lực lượng tiến bộ của loài người trong mặt trận đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình trên thế giới…
	0.25

0.25

0.5


	Câu 2

(2.0điểm)


	* Hoàn cảnh kí Hiệp ước năm 1862(0.25điểm)

	
	- Sau khi Pháp chiếm các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh Long. Các cuộc kháng chiến của ta gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Giữa lúc quân Pháp gặp nhiều khó khăn thì ngày 5-6-1862 triều đình Huế ký với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.
	0.25

	
	* Nội dung Hiệp ước 1862(1.0điểm)

	
	- Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn.
	0.25

	
	- Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán. 
	0.25

	
	- Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô... Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.
	0.25

	
	- Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến...
	0.25

	
	*Hành động trên chứng tỏ(0.25điểm)

	
	- Sự hèn nhát, bạc nhược của triều đình, chủ trương thương lượng, cầu hòa; sự ích kỉ của triều đình, đặt lợi ích của dòng họ, giai cấp lên trên hết, sợ phong trào kháng chiến của nhân dân...
	0.25

	
	* Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình bảo vệ Tổ quốc(0.5điểm)

	
	- Đấu tranh mềm dẻo là cần thiết nhưng phải có nguyên tắc, phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết…
	0.25

	
	- Phải tận dụng, phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân, có sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc…
	0.25

	Câu 3
(2.0điểm)


	* Vì sao phong trào Cần Vương thu hút(0.75điểm)...

	
	- Các văn thân. sĩ phu lãnh đạo hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi đứng lên chống Pháp muốn khôi phục lại vương triều phong kiến…
	0.25

	
	- Chiếu Cần Vương phù hợp và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân ta là đánh Pháp. giành độc lập dân tộc...
	0.25

	
	- Nhân dân ta khâm phục  tinh thần yêu nước của vua Hàm Nghi. Tôn Thất Thuyết và các văn thân. sĩ phu…
	0.25

	
	* Nguyên nhân thất bại(0.75điểm)

	
	- Khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh và đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam…
	0.25

	
	- Chủ quan: 

+ Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự liên kết. thiếu sự chỉ huy thống nhất.

+ Thế lực phong kiến đang suy tàn. không có đường lối lãnh đạo đúng đắn.
	0.5

	
	* Ý nghĩa lịch sử(0.5điểm)

	
	- Thể hiện tinh thần yêu nước. đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân ta… 

- Làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp. là tiền đề cho phong trào đấu tranh ở đầu thế kỉ XX…
	0.5

	Câu 4
(2.0điểm)


	a. Kết cục(1.0điểm)

	
	- Những đề nghị cải cách đó không được thực hiện.

Vì:- Cải cách đó  còn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa giải quyết được hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam: Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.
	0.25

0.5

	
	- Do triều Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với điều kiện mới, không chấp nhận mọi đề nghị cải cách.
	0.25

	
	b. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương(1.0điểm) 

	
	- Lãnh đạo: xuất thân từ nông dân, ít chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến.
	0.25

	
	- Mục đích: Đánh Pháp để bảo vệ làng xóm quê hương, không hưởng ứng chiếu Cần vương.
	0.25

	
	- Thời gian tồn tại: Khởi nghĩa nổ ra trước phong trào Cần vương và kéo dài hơn.
	0.25

	
	- Lực lương tham gia: Nông dân nghèo phiêu tán.
	0.25

	Câu 5

(2.0điểm)


	* Xã hội Việt Nam có 3 giai cấp: Giai cấp địa chủ, giai cấp nông dân và giai cấp công nhân.
	0.5

	
	* Đặc điểm các giai cấp(1.5điểm)

	
	- Giai cấp địa chủ phong kiến.

 + Đầu hàng làm tay sai cho Pháp 

 + Phân hoá thành hai bộ phận . Một bộ phận câu kết với Pháp để áp bức, bóc lột nhân dân . Còn địa chủ vừa và nhỏ vẫn còn có tinh thần yêu nước. 
	0.25

0.25

	
	- Giai cấp nông dân. 

+ Ngày càng bị bần cùng hoá không lối thoát, đời sống cực khổ bị phá sản. Bị phân hoá thành nhiều tầng lớp, giai cấp: Một số ở lại làm nông dân tá điền; một số bỏ ra thành phố kiếm ăn bằng các nghề phụ (cắt tóc, kéo xe, bồi bếp.....) ; một số đi làm phu cho các đồn điền Pháp; một số đi làm công nhân. 

 + Họ căm ghét chế độ bóc lột của thực dân Pháp, nên họ sẵn sàng hưởng ứng tham gia các cuộc đấu tranh do bất cứ cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng để có thể giúp họ giành được tự do và ấm no.
	0.25

0.25



	
	- Giai cấp công nhân:

+ Với lực lượng lúc đó khoảng 10 vạn, họ xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất nên phải tìm đến các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền... xin làm công ăn lương. 

+ Họ bị áp bức bóc lột nặng nề nên sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt (tăng lương, giảm giờ làm...).
	0.25

0.25


---------------------------Hết--------------------------

